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CÔNG TY HOA TIÊU TÂN CẢNG

KẾ HOẠCH DẪN TÀU 18/10/2025 (Thứ Bảy)

LỊCH THỦY TRIỀU
Mực nước Vũng Tàu Cát Lái Dòng chảy

1.2 17:06 20:30
3.4 00:06 03:30
2.1 06:13 10:00
3.1 11:24 14:45
1.3 17:56 21:30
3.5 00:28 03:45

STT Hoa tiêu Tàu đến M.n C.dài GRT Cầu bến P.O.B Ghi chú Tàu lai

1 P.Thùy ISEACO GENESIS 8.3 167 15,095 P/s3 - CL4 00:30 // 03.30 A5-TM

2 Nhật - V.Hoàng YM CELEBRITY 10 210 32,720 P/s3 - CL5 08:00 // 10.00 A1-A9

3 T.Tùng - Duy KMTC DALIAN 10.5 196 27,997 P/s3 - CL4-5 09:30 // 10.00 A2-A5

4 Giang LIAN HE CAI FU 4.9 115 4,394 H25 - TCHP 08:00 // 10.00 08-12

5 Quyền POWER 55 4 75 1,498 P/s1 - CL2 08:30 // 13.00 (1) 01

6 Kiên KMTC TOKYO 8.6 173 17,853 P/s3 - CL1 17:30 // 13.00 (2)
Y/c MP A3-TM

7 Chương MAERSK NASSJO 10.1 172 25,514 P/s3 - CL4 11:00 // 13.00 A1-A9

8 Đ.Toản TIDE SAILOR 9.1 182 17,887 P/s3 - BNPH 10:30 // 13.30 A2-A5

9 Quyết WHITE DRAGON 8.7 172 17,225 P/s3 - CL7 18:00 // 19.30 A2-A5

10 V.Hải PANCON BRIDGE 9.3 172 18,040 P/s3 - CL3 17:30 // 20.00 A1-A9

11 Đảo INCEDA 9.3 172 19,035 P/s3 - BNPH 18:30 // 21.30 A2-A5

12 Đ.Minh XIN AN 7.3 172 18,724 P/s3 - BNPH 00:00 //0330 A2-A5

13 Vinh JOSCO LUCKY 7.6 172 18,885 H25 - TCHP 00:00 //0200 08-12

14 B.Long - Nghị TPC206-TK02+TPC-
SL-18 4.8 170 6,257 H25 - CAN

GIO 07:00 ĐX


